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Câu 40: Tác dụng nào phụ thuộc vào chiều của dòng điện ?

A. Tác dụng nhiệt. 
  B. Tác dụng từ. 
C. Tác dụng quang. 
       D. Tác dụng sinh lý.  
Câu 41: Để đo cường độ dòng điện trong mạch điện xoay chiều, ta mắc ampe kế :

A. Nối tiếp vào mạch điện .
  B. Nối tiếp vào mạch sao cho chiều dòng điện đi vào chốt dương và đi ra chốt âm của ampe kế 

C. Song song vào mạch điện.    D. Song song vào mạch sao cho chiều dòng điện đi vào chốt dương và đi ra chốt âm của ampe kế. 
Câu 42: Một bóng đèn có ghi 6V-3W lần lược mắc vào mạch điện một chiều, rồi vào mạch điện xoay chiều có hiệu điện  thế 6V thì độ sáng của đèn ở : 

A. Mạch điện một chiều sáng mạnh hơn mạch điện xoay chiều. B. Mạch điện một chiều sáng yếu hơn mạch điện xoay chiều. 

C. Mạch điện một chiều sáng không đủ công suất 3W.   D. Cả hai mạch điện đều sáng như nhau .
Câu 43: Nhà máy điện nào thường gây ô nhiễm môi trường nhiều nhất ?

A. Nhà máy phát điện gió.             B. Nhà máy phát điện dùng pin mặt  trời     C. Nhà máy thuỷ điện.                 D. Nhà máy nhiệt điện .
Câu 44: So với nhiệt điện , nhà máy điện hạt nhân có ưu điểm nào sau đây ?

A. Tiêu tốn khối lượng nhiên liệu ít hơn.   B. Chi phí xây dựng ban đầu ít hơn. 

C. An toàn hơn.     D. Dễ quản lý , cần ít nhân sự hơn.
Câu 45: Khi truyền tải điện năng đi xa, điện năng hao phí đã chuyển hoá thành dạng năng lượng 

A. Hoá năng.           B. Năng lượng ánh sáng.   C. Nhiệt năng.    D. Năng lượng từ trường.  
Câu 46: Khi truyền tải một công suất điện P   bằng một dây có điện  trở R và đặt vào hai đầu đường dây một hiệu điện thế U, công thức xác định công suất hao phí P hp do tỏa nhiệt là 


A. P hp = 
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Câu 47: Khi truyền tải điện năng, ở nơi truyền đi người ta cần lắp 

A. Biến thế tăng điện áp.           B. Biến thế giảm điện áp.  C. Biến thế ổn áp.        D. Cả biến thế tăng áp và biến thế hạ áp.
Câu 48: Khi chuyển điện áp từ đường dây cao thế xuống điện áp sử dụng thì cần dùng:  

A. Biến thế tăng điện áp.            B. Biến thế giảm điện áp   C. Biến thế ổn áp.      D. Cả biến thế tăng áp và biến thế hạ áp.
Câu 49: Công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện  

A. Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây.   
B. Tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây.

C. Tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây.   D. Tỉ lệ thuận với bình phương hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây.
Câu 50: Khi truyền tải điện năng từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ, để làm giảm hao phí trên đường dây do tỏa nhiệt ta có thể 

A. đặt ở đầu ra của nhà máy điện máy tăng thế.     B. đặt ở đầu ra của nhà máy điện máy hạ thế.

C. đặt ở nơi tiêu thụ máy hạ thế.       D. đặt ở đầu ra của nhà máy điện máy tăng thế và đặt ở nơi tiêu thụ máy hạ thế.
Câu 51: Nếu hiệu điện thế giữa hai đầu đường dây tải điện không đổi mà dây dẫn có chiều dài tăng gấp đôi thì hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây sẽ  A. Tăng lên gấp đôi.          B. Giảm đi một nửa.     C. Tăng lên gấp bốn.         D. Giữ nguyên không đổi.
Câu 52: Khi tăng hiệu điện  thế hai đầu dây dẫn trên đường dây truyền tải điện lên gấp đôi thì công suất hao phí trên đường dây sẽ 

A. Giảm đi một nửa.    B. Ggiảm đi bốn lần    C. Tăng lên gấp đôi.            D. Tăng lên gấp bốn.
Câu 53: Trên cùng một đường dây tải điện, nếu tăng hiệu điện thế ở hai đầu dây dẫn lên 100 lần thì công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây sẽ 
A. tăng 102 lần.               B. giảm 102 lần.      C. tăng 104 lần.          D. giảm 104 lần.
Câu 54: Cùng công suất điện P  được tải đi trên cùng một dây dẫn. Công suất hao phí khi hiệu điện thế hai đầu đường dây tải điện là 400kV so với khi hiệu điện thế là 200kV là    A. Lớn hơn 2 lần.           B. Nhỏ hơn 2 lần.    C. Nhỏ hơn 4 lần.           D. Lớn hơn 4 lần.
Câu 55: Khi truyền đi cùng một công suất điện, người ta dùng dây dẫn cùng chất nhưng có tiết diện gấp đôi dây ban đầu. Công suất hao phí trên đường dây tải điện so với lúc đầu    A. Không thay đổi.     B. Giảm đi hai lần.     C. Giảm đi bốn lần.             D. Tăng lên hai lần.
Câu 56: Trên một đường dây truyền tải điện có công suất truyền tải không đổi, nếu tăng tiết diện dây dẫn lên gấp đôi, đồng thời cũng tăng hiệu điện thế truyền tải điện năng lên gấp đôi thì công suất hao phí trên đường dây tải điện sẽ 

 A. Giảm đi tám lần.                              B. Giảm đi bốn lần.   C. Giảm đi hai lần.                                 D. Không thay đổi.
Câu 57: Một nhà máy điện sinh ra một công suất 100000kW và cần truyền tải tới nơi tiêu thụ. Biết hiệu suất truyền tải là 90%. Công suất hao phí trên đường truyền là A. 10000Kw   B. 1000kW.
C. 100kW.  D. 10kW.
Câu 58: Người ta truyền tải một công suất điện 1000kW bằng một đường dây có điện trở 10Ω. Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tải điện là 110kV. Công suất hao phí trên đường dây là  
A. 9,1W.          B. 1100W.
              C. 82,64W.                               D. 826,4W.
Câu 59: Người ta cần truyền một công suất điện 200kW từ nguồn điện có hiệu điện thế 5000V trên đường dây có điện trở tổng cộng là 20Ω. Độ giảm thế trên đường dây truyền tải là     
 A. 40V.   
B. 400V. 
                      C. 80V.                                      D. 800V.
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